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[bookmark: _Hlk235797206]1. Căn cứ xây dựng Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý 
Thực hiện Quyết định số 1571/QĐ-BKHCN ngày 05/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2026, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư quy định về an ninh vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt nhân và thanh sát hạt nhân và đã gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1001/ATBXHN-PCHTQT ngày 03/7/2026 và nhắc lại tại 1098/ATBXHN-PCHTQT ngày 17/7/2026.
2. Cơ quan, tổ chức lấy ý kiến:
a) Tổng số đơn vị đã gửi xin ý kiến: 06 
b) Tổng số văn bản góp ý nhận được: 04
3. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan soạn thảo đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:

	STT
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	1
	Văn phòng Bộ

	1.1
	Về căn cứ pháp lý chưa đồng bộ: Dự thảo dẫn chiếu Điều 29, Điều 35 và Điều 45 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP; Điều 94, Điều 95, Điều 96 và Điều 97 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. Tuy nhiên, rà soát các quy định nêu trên cho thấy không có nội dung giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết. Do đó, việc đưa các nội dung này vào phạm vi điều chỉnh là chưa đủ căn cứ về thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Tiếp thu. Cục ATBXHN đã chỉnh sửa khoản 1 Điều 1 trong dự thảo Thông tư, Khoản 2 Điều 1:
- Bỏ chi tiết hướng dẫn các điều 29, Điều 45, Điều 35
- Bỏ chi tiết hướng dẫn các điều Điều 94, 95, 96
Chỉnh sửa tại Dự thảo như sau:
“Thông tư … về:
1. Bảo đảm an ninh hạt nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và khoản 5 Điều 8, Điều 11, 16, 25, 32, 33, 36, 37, và 42 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP;
2. Thanh sát hạt nhân theo quy định tại, Điều 97 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP.”


	1.2
	Về nội dung hướng dẫn chưa đầy đủ: Dự thảo dẫn chiếu khoản 9 Điều 32, khoản 6 Điều 33, khoản 7 Điều 37 và khoản 4 Điều 42 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP (đều là các điều khoản giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết). Tuy nhiên, đối chiếu với nội dung quy định chi tiết của dự thảo Thông tư cho thấy chưa có quy định hướng dẫn cụ thể đối với các điều khoản này.
	Về nội dung này, Cục ATBXHN xin giải trình như sau: 
- Khoản 9 Điều 32, khoản 6 Điều 33, khoản 7 Điều 37 Nghị định 316/2025/NĐ-CP: được hướng dẫn tại Điều 9 Dự thảo;
-  Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 316/2025/NĐ-CP:  được hướng dẫn tại Điều 10 Dự thảo. 

	1.3
	Đề nghị Quý Cục xem xét, rà soát toàn bộ hệ thống điều, khoản viện dẫn tại Điều 1 đối chiếu với các quy định giao thẩm quyền cho Bộ trưởng tại Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025, Nghị định số 316/2025/NĐ-CP và Nghị định số 332/2025/NĐ-CP để điều chỉnh theo hướng: (i) Chỉ quy định chi tiết các nội dung được giao quyền; (ii) Bổ sung đầy đủ nội dung hướng dẫn đối với các khoản đã được Chính phủ giao; (iii) Lược bỏ các nội dung viện dẫn không có căn cứ giao quyền để bảo đảm tính thống nhất và đúng thẩm quyền ban hành văn bản
	Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo như giải trình tại mục 1.1.

	1.4
	Điều 30 quy định về “Trách nhiệm đối với vật liệu Nhóm III”, dự thảo yêu cầu các cơ sở lưu giữ vật liệu Nhóm III phải áp dụng toàn bộ các Điều 23, 24, 25 (bao gồm cả việc phải thành lập Lực lượng ứng phó cơ động nội bộ chuyên trách).
 Đề nghị xem xét việc viện dẫn Điều 24 đối với vật liệu Nhóm III quy định phải thành lập Lực lượng ứng phó cơ động nội bộ chuyên trách. Lý do: Vật liệu hạt nhân Nhóm III có mức độ rủi ro thấp. Theo Hướng dẫn an ninh của IAEA (IAEA Nuclear Security Series No. 13), không bắt buộc phải xây dựng lực lượng ứng phó nội bộ chuyên trách cho nhóm này nhằm tránh lãng phí nguồn lực, gây gánh nặng tài chính quá mức cho các cơ sở quy mô nhỏ. Đối với vật liệu Nhóm III chỉ yêu cầu cơ sở xây dựng phương án phối hợp lực lượng Công an địa phương khi xảy ra sự cố khẩn cấp
	Tiếp thu, chỉnh sửa Điều 30 trong dự thảo Thông tư như sau:
Tổ chức, cá nhân sử dụng và lưu giữ vật liệu hạt nhân Nhóm III phải thực hiện các quy định tại khoản 1, 2 và 3 và Điều 12; Điều 22, 23, 24, 25, 26 và 27 Mục 1 Chương III Thông tư này.


	1.5
	Đề nghị xem xét nội dung quy định tại Điều 40 về “Hình thức, nội dung và tần suất thanh sát”, dự thảo quy định vượt quá thẩm quyền của một Thông tư cấp Bộ. Cụ thể: dự thảo đang quy định cứng tần suất thanh sát định kỳ của Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) "không quá 01 lần 01 năm" và áp đặt thời hạn thông báo trước của IAEA (07 ngày, 24 giờ, 2 tiếng).
Lý do: Hoạt động kiểm tra, thanh sát của IAEA được thực hiện trực tiếp theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và Nghị định thư bổ sung (AP) mà Việt Nam là thành viên. Văn bản quy phạm pháp luật trong nước không thể tự ý giới hạn quyền hạn hoạt động của một tổ chức quốc tế. Trường hợp quy định nội luật hóa cũng phải bảo đảm không vượt quá nội dung quy theo các Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
[bookmark: _Hlk235605386]Đề nghị quy định nội dung này theo hướng: Cục ATBXHN có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch, hình thức, nội dung thanh sát của IAEA ngay sau khi tiếp nhận thông báo chính thức từ IAEA, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
	Tiếp thu. Cục ATBXHN đã điều chỉnh Điều 40 của dự thảo Thông tư, cụ thể như sau:
1. Khi nhận được thông báo từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu thanh sát hạt nhân về kế hoạch, hình thức, nội dung và thời gian thanh sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu thanh sát hạt nhân có trách nhiệm cung cấp cho thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và đại diện có thẩm quyền của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân quyền tiếp cận tới địa điểm có liên quan đến vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, và hoạt động của tổ chức, cá nhân đã được khai báo cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, hoặc theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để thực hiện việc xác minh thông tin theo điểm b khoản 4 Điều 93 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại Chương VII, Chương VII Thông tư này.
3. Thời gian thông báo thực hiện thanh sát hạt nhân
a) Thanh sát định kỳ được thông báo trước 07 ngày. 
b) Thanh sát đặc biệt và thanh sát theo vụ việc được thông báo trước 24 giờ trước khi tiến hành thanh sát hạt nhân.
c) Đối với tiếp cận bổ sung: Thời gian thông báo 24 tiếng trước khi tiến hành thanh sát, hoặc trước 02 tiếng khi đã tiến hành đã và đang trong quá trình thực hiện một hoạt động thanh sát tại địa điểm.

	1.6
	Điều 52 quy định về “hết trách nhiệm, miễn trừ thanh sát”, dự thảo quy định việc hết trách nhiệm chỉ có hiệu lực "khi có xác nhận của IAEA". Việc quy định này làm giảm tính chủ quyền trong quản lý nhà nước. Về mặt pháp lý, cơ quan quyền lực nhà nước Việt Nam mới là bên ban hành quyết định chấm dứt hoặc miễn trừ nghĩa vụ pháp lý cho tổ chức, cá nhân trong nước (dựa trên kết quả thực hiện thủ tục đối ngoại với IAEA). 
Đề nghị sửa đoạn “....khi có xác nhận của IAEA” thành “...khi được Bộ Khoa học và Công nghệ (hoặc Cục ATBXHN) ra quyết định công nhận hết trách nhiệm thanh sát trên cơ sở văn bản xác minh phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế...".
	Tiếp thu. Cục ATBXHN đã chỉnh lý trong dự thảo theo hướng có văn bản xác nhận của Cục ATBXHN trên cơ sở xác minh phối hợp với IAEA, cụ thể:
1. Tổ chức, cá nhân hết trách nhiệm thực hiện quy định về kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân đối với vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn khi có văn bản xác nhận của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trên cơ sở xác minh, phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về việc các vật liệu này đã được tiêu dùng hết hoặc đã được pha loãng đến mức không còn sử dụng được cho bất kỳ một hoạt động hạt nhân nào hoặc trên thực tế không thể thu hồi lại được.
2. Tổ chức, cá nhân lưu giữ, sử dụng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn được miễn trừ thanh sát hạt nhân khi có văn bản xác nhận của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trên cơ sở xác minh, phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tếđối với lượng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn được sử dụng với mục đích phi hạt nhân và đã được tổ chức, cá nhân thực hiện kế toán hạt nhân.
3. Tái áp dụng thanh sát hạt nhân được thực hiện khi có văn bản xác nhận của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trên cơ sở xác minh, phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đối với vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn tại khoản 2 Điều này được tổ chức, cá nhân đưa vào sử dụng với mục đích hạt nhân.

	1.7
	Dự thảo Thông tư quy định quy định một số nội dung đề nghị báo cáo định kỳ, đột xuất về an ninh và thanh sát hạt nhân. Đề nghị Quý Cục rà soát và xây dựng biểu mẫu báo cáo ngay trong Phụ lục của Thông tư để các tổ chức, địa phương thống nhất thực hiện, tránh việc mỗi tỉnh báo cáo một kiểu, gây khó khăn cho khâu tổng hợp; phương thức báo cáo phải được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tối giản giấy tờ hành chính.
	Cục ATBXHN xin giải trình như sau: 
Các biểu mẫu khai báo đã xây dựng trong Phụ lục, không trùng lắp với hệ thống khai báo, báo cáo đã quy định tại Nghị định 332, đồng thời đã xây dựng hướng dẫn, chú giải trong Phụ lục. Trong dự thảo Thông tư hiện không quy định phương thức báo cáo mà chỉ quy định gửi báo cáo, nội dung và biểu mẫu báo cáo

	1.8
	Điều 42 cụm từ "lò ứng phó nghiên cứu, lò ứng phó mô-đun nhỏ" đề nghị sửa thành "lò phản ứng nghiên cứu" và "lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)".
	Tiếp thu. Cục ATBXHN đã điều chỉnh khoản 2 Điều 42 của dự thảo Thông tư như sau:
2. Đối với thiết kế của nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải bảo đảm có các biện pháp để theo dõi dòng dịch chuyển của vật liệu hạt nhân một cách liên tục, bảo đảm việc thực hiện xác minh của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.


	1.9
	Điều 12 khoản 4 điểm a viết "Phân loại và thiết lập các khu vực bảo đảm an ninh theo quy định tại ???....", thiếu điều khoản viện dẫn
	Tiếp thu. Cục ATBXHN đã điều chỉnh khoản 4 Điều 12 của dự thảo Thông tư như sau:
4. Mục tiêu bảo vệ là cơ sở để:
a) Phân loại và thiết lập các khu vực bảo vệ thực thể theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định 316/2025/NĐ-CP;
b) Thiết kế, triển khai và duy trì hệ thống bảo vệ thực thể;
c) Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân;
d) Đánh giá hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể và xác định các biện pháp bảo vệ bổ sung.

	1.10
	Phụ lục I tại mục 3 (Bảng tổng hợp) có cấu trúc bị lặp và lỗi hiển thị tên mẫu
	Tiếp thu. Cục ATBXHN đã rà soát, chỉnh sửa mẫu 01/PLI và 02/PLI tại Phụ lục I

	2
	Vụ Pháp chế

	2.1
	Về các nội dung an ninh hạt nhân và thanh sát hạt nhân quy định tại dự thảo Thông tư: Đề nghị rà soát, lựa chọn những hướng dẫn của IAEA phù hợp, bám sát tình hình phát triển hạt nhân của Việt Nam hiện nay để quy định tại dự thảo Thông tư để bảo đảm khả thi.
	Tiếp thu. Cục ATBXHN đã rà soát  lựa chọn những hướng dẫn của IAEA phù hợp, bám sát tình hình phát triển hạt nhân của Việt Nam hiện nay để quy định tại dự thảo Thông tư để bảo đảm khả thi.

	2.2
	Về căn cứ ban hành dự thảo Thông tư, đề nghị bỏ “theo đề nghị của Vụ Pháp chế” và điều chỉnh thành “Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân” để thể hiện rõ vai trò của đơn vị chủ trì, đồng thời để thống nhất với các Thông tư khác.
	Tiếp thu.Cục ATBXHN đã rà soát, bỏ nội dung căn cứ theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế


	2.3
	Điều 1 về phạm vi điều chỉnh: đề nghị nghiên cứu quy định tại Điều 65 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định phạm vi điều chỉnh dự thảo Thông tư đúng quy định. Cân nhắc điều chỉnh theo hướng viết trực tiếp Thông tư này quy định các điều, khoản cụ thể của Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và Nghị định số 316/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu.  Cục ATBXHN đã rà soát, chỉnh lý tại dự thảo như giải trình tại mục 1.1.

	2.4
	[bookmark: _Hlk235608017]Điều 58 quy định về điều khoản chuyển tiếp: nội dung quy định tại Điều 58 không phù hợp với điều khoản chuyển tiếp. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh quy định tại Điều 58 theo hướng những công việc đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định tại các Thông tư đã ban hành cho đến khi kết thúc công việc hoặc thực hiện theo quy định tại Thông tư này kể từ ngày có hiệu lực thi hành.
	Tiếp thu.  Cục ATBXHN đã rà soát, chỉnh lý trong dự thảo Thông tư tại Điều 58, Điều 59, cụ thể:
Điều 58: Điều khoản chuyển tiếp
Đối với hoạt động thanh sát hạt nhân đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc công việc
Khoản 2 Điều 59.  Điều khoản thi hành.
Thông tư này thay thế: Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn; Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân; Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.


	2.5
	Đề nghị rà soát, điều chỉnh không quy định cụ thể tên đơn vị “Cục An toàn bức xạ và hạt nhân” tại Điều 50, Điều 51,...dự thảo Thông tư để thực hiện theo quy định.
	Về ý kiến này, Cục ATBXHN giải trình như sau: 
Nghị định 332/NĐ-CP đã giao Cục ATBXHN. Dự thảo làm rõ trách nhiệm của Cục ATBXHN với IAEA, trách nhiệm quản lý nhà nước với VLHN, VLHN nguồn, hoạt động thanh sát có liên quan, và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thanh sát hạt nhân đối với Cục ATBXHN

	2.6
	Hồ sơ gửi kèm Công văn số số 984/ATBXHN-PCHTQT ngày 30/6/2026 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chưa có đánh giá “việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 21 Điều 1 Nghị định 187/2025/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị bổ sung nội dung này để bảo đảm đầy đủ quy định.
	Tiếp thu.  Cục ATBXHN đã bổ sung báo cáo này trong Hồ sơ dự thảo Thông tư.


	3
	Viện Công nghệ xạ hiếm

	3.1
	Tại Điều 5, Dự thảo đã phân tách thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước và thông tin không thuộc danh mục này. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung quy định dẫn chiếu đến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và an toàn thông tin mạng đối với việc quản lý, lưu trữ, truyền nhận và chia sẻ thông tin điện tử liên quan đến an ninh hạt nhân nhằm bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện.
	Về ý kiến này, Cục ATBXHN giải trình như sau: 
- Tại Khoản 2 Điều 5 dự thảo đã quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, chuyển giao, lưu giữ và bảo vệ theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.


	3.2
	Đề nghị nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm kế toán hạt nhân quốc gia phục vụ việc khai báo, cập nhật và trao đổi dữ liệu trực tuyến giữa cơ sở và cơ quan quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thủ tục hành chính. Cần làm rõ việc lồng ghép các báo cáo này với báo cáo thực trạng an toàn bức xạ định kỳ hàng năm để tránh trùng lặp công việc cho doanh nghiệp.
	Về ý kiến này, Cục ATBXHN giải trình như sau: 
-  Xây dựng hệ thống phần mềm kế toán hạt nhân quốc gia phục vụ việc khai báo, cập nhật và trao đổi dữ liệu trực tuyến giữa cơ sở và cơ quan quản lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
- Thông tư này không hướng dẫn về báo cáo thực trạng an toàn bức xạ định kỳ hàng năm. Báo cáo thực trạng an toàn bức xạ định kỳ hàng năm theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định 332/NĐ-CP đã bao gồm tất cả các hoạt động của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

	3.3
	Trước Điều 40 của Dự thảo, các nội dung tập trung chủ yếu vào vật liệu hạt nhân. 
Từ điều 40 trở đi, vật liệu hạt nhân nguồn được đặt ngang hàng với vật liệu hạt nhân. 
Tại Điều 40 của dự thảo quy định ngưỡng khối lượng hiệu dụng để xác định địa điểm chịu thanh sát hạt nhân, tần suất thanh sát. 

Tuy nhiên, các điều khoản tiếp theo quy định về kế toán, kiểm soát và báo cáo đối với vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn chưa làm rõ mối quan hệ giữa ngưỡng khối lượng hiệu dụng này với phạm vi áp dụng của các nghĩa vụ quản lý.
 Điều này có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất đối với các cơ sở nghiên cứu, lưu giữ hoặc chế biến quặng đất hiếm, quặng urani nghèo và các vật liệu hạt nhân nguồn có quy mô nhỏ.
	Về ý kiến này, Cục ATBXHN giải trình như sau: 
Tiếp thu. Đã bỏ quy định về tần suất thanh sát tại Điều 40.


	3.4
	Đề nghị cho phép đơn giản hóa nội dung hồ sơ Kế hoạch bảo đảm an ninh, theo hướng cho phép viện dẫn các tài liệu đã được lập và phê duyệt trong các hồ sơ cấp phép, hồ sơ an toàn, kế hoạch ứng phó sự cố, kế hoạch ứng phó ban đầu tình huống khủng bố, tránh trùng lặp thông tin và giảm gánh nặng hành chính.
	Về ý kiến này, Cục ATBXHN giải trình như sau: 
-Tài liệu kèm theo tại Mục V của Phụ lục 1- Kế hoạch bảo đảm an ninh đã cho phép viện dẫn các tài liệu liên quan trong các hồ sơ đã nộp và được phê duyệt. Trường hợp có thay đổi thì phải cập nhật bổ sung.

	4
	Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

	4.1
	Góp ý đối với Khoản 3 Điều 23; Mục IV Phần A và các Mục 3.9, 5.6 Phần III Mẫu số 03/PLI liên quan đến lực lượng bảo vệ.
- Khoản 3 Điều 23 mới quy định chung về trang bị và huấn luyện lực lượng bảo vệ;
- Phụ lục I chưa làm rõ đầy đủ nội dung huấn luyện tối thiểu, căn cứ trang bị, kiểm tra kết quả và hồ sơ năng lực. Đề xuất bổ sung quy định lực lượng bảo vệ được trang bị phương tiện, thiết bị bảo vệ, thông tin liên lạc, phương tiện bảo vệ cá nhân và công cụ hỗ trợ phù hợp với mục tiêu bảo vệ, nhiệm vụ và phương án bảo vệ được phê duyệt; được đào tạo, huấn luyện ban đầu và định kỳ về văn hóa an ninh hạt nhân, đặc điểm nguy cơ của cơ sở, nhận biết cảnh báo bức xạ, nguyên tắc bảo vệ bản thân, vận hành thiết bị bảo vệ, ứng phó sự cố mất an ninh và phối hợp với cơ quan công an, quân đội và cơ quan liên quan.
- Đồng thời bổ sung yêu cầu kiểm tra, đánh giá, diễn tập, lưu giữ hồ sơ năng lực và mô tả chế độ quản lý, bảo quản, kiểm tra, sử dụng trang thiết bị tại Mục IV Phần A và các Mục 3.9, 5.6 Phần III Mẫu số 03/PLI.
	Tiếp thu. Cục ATBXHN đã rà soát, chỉnh sửa khoản 3 Điều 23 như sau:
3. Lực lượng bảo vệ phải được trang bị phương tiện, thiết bị phù hợp với nhiệm vụ được giao và yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân; được đào tạo, huấn luyện ban đầu và định kỳ để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân.
- Đồng thời, bổ sung tại Mục IV Phần A và các Mục 3.9 Phần III
3.9. Lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó
Mô tả:
a) Thành phần, tổ chức và nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó;
b) Trang thiết bị, phương tiện phục vụ thực hiện nhiệm vụ;
c) Chương trình đào tạo, huấn luyện, kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó;
d) Khả năng triển khai, thời gian ứng phó, phương thức liên lạc, quan hệ chỉ huy và cơ chế phối hợp.
- Mục 5.6 Phần III
5.6. Đào tạo, huấn luyện và diễn tập
Mô tả việc duy trì năng lực của lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó thông qua đào tạo, huấn luyện, kiểm tra, diễn tập; việc quản lý, bảo quản, kiểm tra và sử dụng phương tiện, thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh hạt nhân.
Mô tả kế hoạch diễn tập phối hợp với các lực lượng bên ngoài.

	4.2
	Góp ý đối với Điều 5 liên quan đến bảo mật thông tin; đề xuất bổ sung nội dung thêm một điều sau Điều 25; Mục 3.10 Phần III Mẫu số 03/PLI – An ninh máy tính, cụ thể như sau:
Dự thảo đã quy định bảo vệ thông tin về an ninh máy tính, an ninh mạng tại điểm đ khoản 1 Điều 5 và yêu cầu mô tả biện pháp tại Mục 3.10 Phần III Mẫu số 03/PLI. Tuy nhiên, các quy định này chủ yếu tập trung vào bảo vệ thông tin, chưa hình thành đầy đủ chương trình bảo đảm an ninh máy tính đối với các hệ thống máy tính mà việc bị xâm phạm có thể ảnh hưởng bất lợi đến an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân hoặc thanh sát hạt nhân.
Đề xuất xem xét bổ sung thêm một điều sau Điều 25, về việc quy định tổ chức vận hành xây dựng, thực hiện, duy trì và định kỳ rà soát chương trình bảo đảm an ninh máy tính. Chương trình cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá nguy cơ, áp dụng cách tiếp cận theo cấp độ và phòng thủ theo chiều sâu; bao gồm phân vùng, phân đoạn mạng, kiểm soát truy cập, kiểm soát thiết bị di động và phương tiện lưu trữ, quản lý cấu hình và thay đổi, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, giám sát, phát hiện, ứng phó và phục hồi sau sự cố. Đồng thời, nên sửa Mục 3.10 Phần III Mẫu số 03/PLI để yêu cầu mô tả đầy đủ các nội dung này.
	- Về nội dung liên quan đến Điều 5, Cục ATBXHN giải trình như sau: 
- Liên quan đến Điều 5, hiện đã quy định thông tin về an ninh máy tính, an ninh mạng là thông tin được bảo vệ và yêu cầu quản lý, bảo vệ các thông tin này. Việc bổ sung một điều riêng quy định chương trình bảo đảm an ninh máy tính do nội dung này vượt quá phạm vi quy định chi tiết được giao tại Nghị định và có phạm vi điều chỉnh chuyên sâu về an ninh mạng, an ninh máy tính.
- Tiếp thu. Cục ATBXHN đã điều chỉnh, bổ sung khoản 7 Điều 25:
Tổ chức phải định kỳ đánh giá, kiểm tra và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của các hệ thống máy tính, mạng thông tin và hệ thống số có chức năng hỗ trợ hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống bảo vệ thực thể; kịp thời phát hiện, xử lý các lỗ hổng, nguy cơ mất an ninh mạng và cập nhật các biện pháp bảo vệ phù hợp trong suốt quá trình vận hành.
- Tiếp thu. Cục ATBXHN đã điều chỉnh Mục 3.10 Phần III mẫu 03/PLI:
3.10. Biện pháp bảo đảm an ninh máy tính và an ninh mạng.
Trình bày:
a) Các hệ thống thông tin quan trọng liên quan đến an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và thanh sát hạt nhân;
b) Các biện pháp phân vùng, phân đoạn mạng;
c) Kiểm soát truy cập;
d) Quản lý cấu hình và quản lý thay đổi;
đ) Kiểm soát thiết bị di động và phương tiện lưu trữ dữ liệu;
e) Giám sát, phát hiện và ứng phó sự cố an ninh mạng;
g) Bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng;
h) Biện pháp khôi phục sau sự cố.


	4.3
	Đối với các nội dung quy định tại Điều 40 của Dự thảo Thông tư:
Tại Khoản 2 Điều 40 của Dự thảo đang quy định trực tiếp trách nhiệm của IAEA trong việc cung cấp thông tin. Thông tư của Bộ trưởng không nên đặt ra nghĩa vụ trực tiếp đối với tổ chức quốc tế. Đề xuất biên soạn lại theo hướng chuyển thành trách nhiệm của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong việc tiếp nhận và thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan về thanh sát viên, thời gian, địa điểm, phạm vi và hoạt động dự kiến trên cơ sở thông báo của IAEA.
	- Tiếp thu. Cục ATBXHN đã chỉnh lý Điều 40 trong dự thảo Thông tư theo giải thích tại mục 1.5



	4.4
	Tại điểm a Khoản 3: Theo quy định tại Điều 79 INFCIRC/376, IAEA có thể tiến hành một cuộc thanh sát định kỳ trong một năm đối với cơ sở và vùng cân bằng vật liệu ngoài cơ sở có lượng vật liệu hạt nhân hiện có hoặc thông lượng hằng năm, lấy giá trị lớn hơn, không vượt quá 05 kg hiệu dụng. Vì vậy, cụm từ cho từng loại thanh sát định kỳ trong dự thảo chưa thật sự phù hợp, có thể dẫn đến cách hiểu IAEA được tiến hành một lần đối với mỗi loại hoạt động thanh sát, làm cho tổng số cuộc thanh sát định kỳ trong năm nhiều hơn một cuộc. Đề xuất bỏ cụm từ này và sửa điểm a Khoản 3 như sau: a) Thanh sát định kỳ được Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thực hiện không quá 01 cuộc trong 01 năm đối với cơ sở và vùng cân bằng vật liệu ngoài cơ sở mà giá trị lớn hơn giữa lượng vật liệu hạt nhân hiện có và thông lượng vật liệu hạt nhân hằng năm không vượt quá 05 kg hiệu dụng.

Tại Khoản 4 đề xuất sửa điểm a và c của khoản này thành: a) Thanh sát định kỳ được thông báo ít nhất trước 07 ngày. Điểm c của khoản này đề nghị không dùng “tiếng mà dùng “giờ”. Đối với tiếp cận bổ sung, đề nghị xem xét sửa thành: c) Đối với tiếp cận bổ sung, thời hạn thông báo trước ít nhất là 24 giờ. Trường hợp tiếp cận bổ sung được thực hiện kết hợp với hoạt động xác minh thông tin thiết kế của cơ sở hạt nhân hoặc với hoạt động thanh sát đang được tiến hành tại địa điểm thì thời hạn thông báo trước ít nhất là 02 giờ.
	
-  Đã bỏ quy định về tần suất thanh sát tại Điều 40
do tần suất thanh sát đối với cơ sở và vùng cân bằng vật liệu do IAEA quyết định dựa trên việc tuân thủ nghĩa vụ của Việt Nam.












-Tiếp thu, đã chỉnh lý trong dự thảo tại điểm a) và điểm c) Khoản 3 Điều 40:
     “a) Thanh sát định kỳ được thông báo trước 07 ngày. 
     b) Thanh sát đặc biệt và thanh sát theo vụ việc được thông báo trước 24 giờ trước khi tiến hành thanh sát hạt nhân.
     c) Đối với tiếp cận bổ sung: Thời gian thông báo ít nhất trước 24 giờ. Trường hợp tiếp cận bổ sung được thực hiện khi đã tiến hành đã và đang trong quá trình thực hiện một hoạt động thanh sát tại địa điểm thì thời gian thông báo ít nhất trước 02 giờ”

	4.5
	Tại Điều 41: Quy định về Hệ thống quốc gia về kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân, nhưng nội dung của còn thiên về tập hợp, quản lý dữ liệu. Nên bổ sung hoặc làm rõ các cấu phần kỹ thuật cần thiết của hệ thống theo khoản 4 Điều 93 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và Điều 31, Điều 32 INFCIRC/376, gồm: cơ quan đầu mối; vùng cân bằng vật liệu và điểm đo then chốt; đo lường, kiểm kê, đánh giá độ chính xác và sai số; kiểm soát chất lượng; hồ sơ, báo cáo; kiểm tra, xác minh; cơ sở dữ liệu và cơ chế phối hợp với IAEA.
	Cục ATBXHN giải trình như sau:
Hệ thống quốc gia về kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân tại Điều 41 đã bao gồm đầy đủ các cấu phần theo quy định tại Hiệp định thanh sát, trong đó có Quy trình kế toán hạt nhân, bao gồm các nội dung về đo lường, kiểm kê, đánh giá độ chính xác, sai số, kiểm soát chất lượng được quy định chi tiết tại Điều 43 Dự thảo thông tư. Các nội dung về vung cân bằng, điểm đo then chốt được quy định tại Chương VI dự thảo Thông tư về thực hiện các yêu cầu kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn

	4.6
	Tại Điều 42, đề nghị sửa cụm từ “lò ứng phó nghiên cứu, lò ứng phó mô-đun nhỏ” thành “lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, lò phản ứng mô-đun nhỏ”. Điểm d khoản 1 cho phép kiểm tra độc lập toàn bộ “hệ thống vận hành, dữ liệu vận hành, hệ thống điều khiển là quá rộng. Do đó, đề nghị chỉnh lý quy định về kiểm tra “hệ thống điều khiển theo hướng chỉ tiếp cận thông tin, dữ liệu hoặc bộ phận cần thiết cho mục đích xác minh vật liệu hạt nhân và thông tin thiết kế; bảo đảm nguyên tắc cần thiết, không cản trở vận hành an toàn, có kiểm soát tiếp cận và bảo vệ thông tin nhạy cảm của cơ sở. Điểm c cũng nên sửa theo hướng việc bố trí biện pháp thanh sát không được ảnh hưởng bất lợi đến an toàn, an ninh và vận hành của cơ sở, thay vì chỉ quy định “không được gây cản trở hoặc trùng lắp".
	- Tiếp thu. Đã chỉnh lý tại Khoản 2 Điều 42 trong dự thảo: 
 “2. Đối với thiết kế của nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải bảo đảm có các biện pháp để theo dõi dòng dịch chuyển của vật liệu hạt nhân một cách liên tục, bảo đảm việc thực hiện xác minh của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân”
- Tiếp thu. Đã chỉnh lý tại điểm d) Khoản 1 Điều 42 dự thảo:
“d) Thiết kế cho phép xác minh độc lập các điểm đo lường vật liệu hạt nhân trong vùng cân bằng vật liệu, kiểm tra, giám sát hồ sơ vận hành,quy trình kế toán hạt nhân được áp dụng tại cơ sở.” 


	4.7
	Đối với quy định về thời hạn, cấu trúc và phương thức báo cáo tại các Điều 47 và Điều 57, việc quy định thời gian nộp Báo cáo kiểm kê định kỳ 15 ngày là chưa có căn cứ, đề xuất rà soát để thời hạn nội bộ dành đủ thời gian kiểm tra, xử lý và chuyển báo cáo; đồng thời bảo đảm biểu mẫu, cấu trúc dữ liệu có thể chuyển đổi thành báo cáo thay đổi kiểm kê, báo cáo cân đối vật liệu, danh sách kiểm kê thực tế và ghi chú kèm theo mà không yêu cầu cơ sở lập trùng lặp. Nên bổ sung tại Điều 47 và áp dụng tương ứng tại Điều 57 quy định về lập, gửi, tiếp nhận, quản lý và lưu trữ báo cáo, khai báo bằng văn bản giấy hoặc dữ liệu điện tử theo phương thức do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hướng dẫn.
	Cục ATBXHN giải trình như sau:
Việc thực hiện kiểm kê, kế toán hạt nhân và định kỳ báo cáo kết quả về Cục ATBXHN đã được quy định tại điểm a) Khoản 2 Điều 94 Nghị định 332/NĐ-CP. Thời hạn 15 ngày để bảo đảm Cục ATBXHN có thời gian xử lý, xác minh và gửi báo cáo cho IAEA theo Hiệp định, hoặc để phục vụ thanh sát hạt nhân tại địa điểm theo yêu cầu của IAEA. 
Cấu trúc dữ liệu của cơ sở được chuyển đổi thành báo cáo theo biểu mẫu, nội dung quy định tại các Phụ lục của Thông tư.

	4.8
	Khoản 2 Điều 52 chưa phản ánh đầy đủ các trường hợp miễn trừ thanh sát quy định tại Điều 36 và Điều 37 INFCIRC/376. Dự thảo mới đề cập một phần trường hợp vật liệu hạt nhân được sử dụng trong hoạt động phi hạt nhân tại điểm b Điều 36, nhưng chưa thể hiện điều kiện vật liệu còn khả năng thu hồi; đồng thời chưa quy định các trường hợp tại điểm a, điểm c Điều 36 và miễn trừ theo giới hạn tổng lượng vật liệu hạt nhân tại Điều 37. Đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ các trường hợp, điều kiện, giới hạn định lượng và thủ tục đề nghị IAEA miễn trừ thanh sát.
	Cục ATBXHN giải trình như sau:
- Quy định tại Khoản 1. Điều 52 đã bao gồm vật liệu hạt nhân miễn trừ ở trạng thái không thể thu hồi, và trạng thái có thể thu hồi lại được tuy nhiên ở mức pha loãng tới mức không còn sử dụng cho hoạt động hạt nhân nào nữa.
- Luật NLNT 2025 đã định nghĩa vật liệu hạt nhân trong đó đã loại trừ plutonim-238 có hàm lượng trên 80%.
- Đối với điểm a) Điều 36 Hiệp định thanh sát: áp dụng với vật liệu phân hạch đặc biệt. Đây là khái niệm không được sử dụng trong hệ thống pháp luật về năng lượng nguyên tử. Định nghĩa của vật liệu phân hạch đặc biệt được lấy từ Điều lệ của IAEA, bao gồm cả “các các dạng vật liệu phân hạch khác do Hội đồng thống đốc IAEA xác định theo từng thời điểm”. Do đó chưa có căn cứ áp dụng toàn diện.  Ngoài ra ngưỡng miễn trừ của vật liệu phân hạch đặc biệt được sử dụng theo gram hoặc ít hơn như khối lượng vật liệu sử dụng trong thiết bị cảm biến, hiện tại chưa có hướng dẫn để xác định cụ thể để áp dụng cho tổ chức, cá nhân.
- Điều 37 hiệp định thanh sát áp dụng về giới hạn tổng khối lượng miễn trừ cho vật liệu hạt nhân ở cấp quốc gia, do đó không áp dụng để tổ chức, cá nhân thực hiện.

	4.9
	Tại điểm b khoản 1 Điều 57 và việc dẫn chiếu và thời hạn 210 ngày: Dẫn chiếu đến “điểm đ khoản 1 Điều 55" là không chính xác; nội dung về xử lý chất thải nằm tại điểm đ khoản 1 Điều 56. Nên sửa dẫn chiếu và diễn đạt thời hạn thành “chậm nhất 210 ngày trước ngày dự kiến tiến hành xử lý”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý trong dự thảo Thông tư:
 “b) Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động theo quy định tại Điểm đ khoản 1 Điều 56, khi tiến hành xử lý chất thải phóng xạ có trách nhiệm khai báo cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chậm nhất trước 210 ngày kể từ ngày tiến hành việc xử lý”.

	4.10
	Tại Điều 58 liệt kê các Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN, chưa xử lý Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN, trong khi phạm vi điều chỉnh của dự thảo trùng đáng kể với văn bản này. Mặt khác, Điều 58 có tên “Điều khoản chuyển tiếp nhưng nội dung chỉ quy định việc thay thế văn bản. Nên rà soát để quy định thay thế toàn bộ Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN hoặc xác định rõ phần còn hiệu lực; đồng thời bổ sung quy định xử lý chuyển tiếp đối với kế hoạch bảo đảm an ninh đã được phê duyệt, hồ sơ thông tin thiết kế đã nộp, mã cơ sở, vùng cân bằng vật liệu, điểm đo then chốt đang sử dụng, báo cáo và khai báo đã gửi, trường hợp miễn trừ hoặc chấm dứt thanh sát đã được IAEA xác nhận hoặc chấp thuận và thời hạn chuyển sang biểu mẫu mới. Trường hợp không bổ sung nội dung chuyển tiếp, nên đổi tên Điều 58 thành “Quy định thay thế”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý trong dự thảo theo như Mục 2.4
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